
	
	




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Thực hiện từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018


	
	


Tên bài: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức:

Sinh viên trình bày được các khái niệm, tính chất và nội dung công tác BHLĐ.

Về kỹ năng:

Sinh viên có khả năng hệ thống các văn bản pháp luật về BHLĐ.

Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1. Khái niệm. 
   a. Lao động và lao động khoa học.

   b. Điều kiện lao động.

   c. Các yếu tố nguy hiểm và có hại.

  d. Tai nạn lao động.

 2. Mục đích, ý nghĩa của công tác BHLĐ.

 3. Tính chất và nội dung công tác BHLĐ.
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	40
21
20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 12-19] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Tài liệu tham khảo
	

	
	


                                                                               TPHCM, ngày 22 tháng 02 năm 2018

                 Trưởng bộ môn                                                           Giảng viên

          Phạm Thị Thanh Thúy                                               Nguyễn Ngọc Thọ
	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Thực hiện từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018


Tên bài: CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức

Sinh viên có kiến thức nội dung công tác BHLĐ trong doanh nghiệp.

Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng lập được sơ đồ tổ chức quản lý công tác BHLĐ trong doanh nghiệp.

Về thái độ

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác BHLĐ trong doanh nghiệp nhằm tham gia và phát huy khả năng bản thân vào thực tiễn sản xuất.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1.Bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ trong DN.
    a. Sơ đồ bộ máy TCQL công tác BHLĐ trong DN

    b.Hội đồng BHLĐ trong DN.

    c.Trách nhiệm quản lý công tác BHLĐ trong khối trực tiếp SX.

   d.Khối chuyên trách BHLĐ

   e.Khối các phòng ban chức năng.

2.Nội dung công tác BHLĐ.

   a.Kế hoạch BHLĐ.

   b.Công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ.

   c.Quản lý VSLĐ, sức khỏe NLĐ và bệnh nghề nghiệp.

   d.Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo định kỳ TNLĐ.
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	40
41


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 20-23] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	Trưởng bộ môn
Phạm Thị Thanh Thúy
	      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2018
          Giảng viên
           Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: KỸ THUẬT VẾ SINH LAO ĐỘNG
Thực hiện từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018


Tên bài: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được ý nghĩa và nhiệm vụ của vệ sinh lao động.

- Trình bày được các biện pháp đề phòng tác hại trong sản xuất.

Về kỹ năng

Sinh viên liệt kê chính xác các loại bệnh nghề nghiệp.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của VSLĐ

   a.Tác hại liên quan đến quá trình SX

   b.Tác hại liên quan đến tổ chức LĐ

2. Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh AT

3.Bệnh nghề nghiệp

4.Tăng năng suất LĐ và chống mệt mỏi
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	21
20
20
20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 24-29] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	                          Trưởng bộ môn
  Phạm Thị Thanh Thúy
	      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2018
          Giảng viên
                              Nguyễn Ngọc Thọ

	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Tên chương: KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG
Thực hiện từ ngày 19/03/2018 đến ngày 27/04/2018


Tên bài: CÁC YẾU TỐ TÁC HẠI TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được ý nghĩa và nhiệm vụ của vệ sinh lao động.

- Trình bày được các biện pháp đề phòng tác hại trong sản xuất.

Về kỹ năng

Sinh viên liệt kê chính xác các loại bệnh nghề nghiệp.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1.Vi khí hậu trong sản xuất

2.Tiếng ồn và rung động trong SX

3.Bụi trong SX 

4.Chiếu sáng trong SX

5.Thông gió trong công nghiệp

6. Phòng chống phóng xạ

7. Phòng chống điện từ trường
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	35
35
35
35
35
43
43

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 24-29] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	Trưởng bộ môn
Phạm Thị Thanh Thúy
	      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2018
          Giảng viên
           Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương:  KỸ THUẬT AN TOÀN 
Thực hiện từ ngày 09/04/2018 đến ngày 14/04/2018


Tên bài: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được các yếu tố nguy hiểm.

- Trình bày được các biện pháp an toàn.
Về kỹ năng

Sinh viên liệt kê các phương tiện an toàn.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1. Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương

2. Các biện pháp và phương tiện cơ bản

2.1 Biện pháp ngăn ngừa tai nạn dự phòng

2.2 TB che chắn an toàn

2.3 Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa

2.4 Tín hiệu, báo hiệu

2.5 Khoảng cách an toàn

2.6 Cơ giới hóa, tự động hóa, điều khiển từ xa

3.Phương tiện bảo vệ cá nhân
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	20
41
20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 41-44] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	Trưởng bộ môn
Phạm Thị Thanh Thúy
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2018
          Giảng viên
           Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương:  KỸ THUẬT AN TOÀN 
Thực hiện từ ngày 16/04/2018 đến ngày 21/04/2018


Tên bài: AN TOÀN HÓA CHẤT.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức

Sinh viên có khả năng trình bày được tác hại của hóa chất và các biện pháp phòng ngừa.

Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng tổ chức và quản lý hóa chất tại doanh nghiệp.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1.Một số định nghĩa

2.Một số hóa chất độc gây bệnh nghề nghiệp

3.Chì và hợp chất của chì

4.Thủy ngân và hợp chất của thủy ngân

5.Cacbon oxit

6.Benzen

7.Thuốc trừ sâu trong bảo vệ cây trồng, diệt nấm mốc,..

8.Tác hại của hóa chất
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	11
10
10
10
10
10
10
10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 49-58] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	Trưởng bộ môn
Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018
          Giảng viên
           Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Tên chương:  KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 
Thực hiện từ ngày 23/04/2018 đến ngày 05/05/2018


Tên bài: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN.

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG CÁC MẠNG DIỆN, CẤP CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức

Sinh viên có khả năng trình bày được các tai nạn điện và tác dụng của dòng điện đi qua người.
Về kỹ năng

Sinh viên liệt kê được các yếu tố ành hưởng đến độ nguy hiểm và các loại dòng điện đi trong đất, cấp cứu người bị tai nạn điện.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1. Các tai nạn do điện gây ra

1.1 Điện giật và đốt cháy do điện

1.2 Hỏa hoạn, cháy nổ do điện

2. Những tình huống dẫn đến tai nạn điện giật

3. Phân tích an toàn trong các mạng điện đơn giản

4.   Phân tích an toàn trong mạng điện 3 pha
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	51
40
40
40

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 54-74] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	Trưởng bộ môn
Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018
          Giảng viên
           Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương:  KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 
Thực hiện từ ngày 07/05/2018 đến ngày 12/05/2018


Tên bài: CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐIỆN.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức

Sinh viên có khả năng trình bày được các biện pháp tổ chức và kỹ thuật an toàn điện.

Về kỹ năng

Sinh viên có kỹ năng đề phòng tĩnh điện và sét.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1.Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn điện

2.Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện

3.Các biện pháp về tổ chức

4.Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	21
20
20
20


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 64-70] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	Trưởng bộ môn
Phạm Thị Thanh Thúy
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2018
          Giảng viên
           Nguyễn Ngọc Thọ


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương:  KỸ THUẬT AN TOÀN CƠ KHÍ 
Thực hiện từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/05/2018


Tên bài: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức
Sinh viên có khả năng trình bày các nguyên nhân gây tai nạn trong ngành may.
Về kỹ năng

Sinh viên phân tích được các biện pháp an toàn trong ngành may.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1. An toàn trên máy tiện

1.1 Các TNLĐ thường xảy ra và nguyên nhân
1.2 Nguyên tắc an toàn
2.An toàn trên máy cắt
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	41
40

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 71-76] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	Trưởng bộ môn
Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2018
   Giảng viên
   Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương:  KỸ THUẬT AN TOÀN CƠ KHÍ 
Thực hiện từ ngày 21/05/2018 đến ngày 26/05/2018


Tên bài: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức

Sinh viên có khả năng trình bày các nguyên nhân gây tai nạn của TB chịu áp lực.
Về kỹ năng

Sinh viên phân tích các yêu cầu an toàn đối với TB chịu áp lực.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1. Khái niệm
1.1 Thiết bị chịu áp lực:

1.2 Những yếu tố nguy hiểm đặc trưng của TB chịu áp lực:

2. Những nguyên nhân gây ra sự cố của TB chịu áp lực

3.Những yêu cầu an toàn đối với TB chịu áp lực
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	31
25
25

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 85-87] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	Trưởng bộ môn
Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2018
          Giảng viên
           Nguyễn Ngọc Thọ


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương:  PCCN TRONG CÔNG NGHIỆP 
Thực hiện từ ngày 28/05/2018 đến ngày 02/06/2018


Tên bài: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ.

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức

Sinh viên có khả năng trình bày khái niệm và nguyên nhân gây cháy nổ.
Về kỹ năng

Sinh viên phân tích được điều kiện cần và đủ của quá trình cháy.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1. Khái niệm về cháy nổ

1.1 Định nghĩa quá trình cháy

1.2 Nhiệt độ bùng cháy, nhiệt độ bốc cháy, nhiệt độ tự bốc cháy

1.3 Áp suất tự bốc cháy

2.Những điều kiện cần thiết trong quá trình cháy nổ
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	21
15


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 88-95] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	Trưởng bộ môn
Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2018
          Giảng viên
           Nguyễn Ngọc Thọ


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương:  PCCN TRONG CÔN NGHIỆP 
Thực hiện từ ngày 28/05/2018 đến ngày 09/06/2018


Tên bài: BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ CHỮA CHÁY, NỔ Ở CÁC DOANH NGHIỆP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức

Sinh viên trình bày được phương pháp phòng chống cháy nổ.
Về kỹ năng

Sinh viên liệt kê các phương tiện và các chất chữa cháy, phòng và chống cháy trong xí nghiệp dệt may.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng,giáo trình,máy tính, máy chiếu,...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
· Nội dung cần nhắc  nhở : 
·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

1. Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại DN 
1.1 Biện pháp kỹ thuật công nghệ;

1.2 Biện pháp tổ chức:

2. Các phương pháp chữa cháy
3.Các phương tiện chữa cháy
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi
+  Quan sát
+  Ghi nhớ
+  Nêu ý kiến
	31
25
25

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau [tr. 88-95] An toàn ĐCN và môi trường.
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	

	Trưởng bộ môn
Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2018
          Giảng viên
           Nguyễn Ngọc Thọ
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